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STT Tên môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 
Tiếng Việt 

1 
Cánh diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa 

Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu 

Tỉnh. 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

2 Toán 1 Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên) 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

3 Đạo đức 1 Cánh diều 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên) 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

4 
Tự nhiên 

xã hội 1 
Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên) 

Bùi Phương Nga (Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

5 
Giáo dục 

thể chất 1 
Cánh diều 

Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

6 Âm nhạc 1 Cánh diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên) 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 Mĩ thuật 1 Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thị Đông (Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Đại học sư 

phạm Thành 



STT Tên môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

phố Hồ Chí 

Minh 

9 
Tiếng Anh 

1 

Family and 

Friends 

(National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

  
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 


